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TÓM TẮT 

Trong chăn nuôi, việc đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và tối ưu hóa tài nguyên đóng vai trò rất quan trọng. Do 
vậy, việc lựa chọn vị trí trang trại phù hợp là điều rất cần thiết. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khu vực 
phù hợp cho chăn nuôi lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông qua việc đánh giá tổng hợp các yếu tố kinh tế, 
xã hội và môi trường. Nghiên cứu này sử dụng Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) kết hợp với phương pháp phân tích 
thứ bậc (AHP) để xây dựng bộ tiêu chí, xác định trọng số cho từng chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, sau đó áp dụng phương 
pháp chồng xếp có trọng số trong GIS để thành lập bản đồ phân vùng mức độ phù hợp. Kết quả cho thấy các khu 
vực được phân loại thành bốn mức độ khác nhau gồm “không phù hợp”, “ít phù hợp”, “phù hợp” và “rất phù hợp”, từ 
đó cung cấp bản đồ phân vùng chi tiết cho việc lựa chọn địa điểm chăn nuôi. Nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả 
của việc kết hợp GIS và AHP trong hỗ trợ ra quyết định đa chỉ tiêu, góp phần cung cấp thông tin hữu ích cho quy 
hoạch sử dụng đất, đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. 

Từ khóa: Phương pháp AHP, chăn nuôi lợn, mức độ phù hợp, quy hoạch sử dụng đất.  

Application of GIS and AHP Approaches for Identifying Suitable Locations  
for Pig Farms in Tan Yen District, Bac Giang Province 

ABSTRACT 

In modern livestock farming, where efficiency, sustainability, and resource optimization are vital, choosing the 
right farm location is crucial. This requires a meticulous assessment of environmental, economic, and social factors. 
Recently, the synergy of Geographic Information Systems (GIS) and the Analytic Hierarchy Process (AHP) has 
revolutionized site selection for multiple purposes. This study applied GIS and AHP approaches to find suitable 
locations for pig farming in Tan Yen district, Bac Giang province. A set of criteria reflecting social, economic and 
enviromental aspects of livestock farm was identifed through literature review and local authority consultation, then 
APH approach was applied to identify weights for each indicator. Finally, weighted overlay in GIS was applied to 
produce maps of different suitability levels (not suitable, less suiltable, suitable, and most suitable). Results of this 
study provide an approach and usefull information for local authority in land use planning, specifically to identify 
suiltable locations for pig farms that balance the social, economic and environmental factors.  

Keywords: GIS and AHP Approach, pig farm, land suitability, landuse planning. 
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≤

Nhóm chỉ tiêu Tên chỉ tiêu Mô tả 

Kinh tế  Khoảng cách tới đường giao thông 
(quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện, liên xã)  

Thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng chuồng trại, 
thức ăn chăn nuôi, dịch vụ thú y, giảm chi phí đầu tư xây dựng đường kết 
nối trang trại với đường giao thông 

Khoảng cách tới trạm cấp điện Giảm chi phí kéo đường điện, đảm bảo nguồn cung cấp điện cho  
sản xuất 

Hiện trạng sử dụng đất Giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Ưu tiên đất chưa sử dụng 

Xã hội Sự phù hợp với định hướng quy 
hoạch của huyện 

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chăn nuôi đã được chính quyền địa 
phương phê duyệt 

Sự chấp thuận của cộng đồng Có được sự chấp thuận của cộng đồng, giảm thiểu mâu thuẫn xã hội 

Môi trường Khoảng cách đến khu dân cư Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư là 200m 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt 
(sông, suối, hồ) 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 
là 300m 

Khoảng cách đến khu xử lý chất 
thải sinh hoạt, công nghiệp 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công 
nghiệp là 200m 

Khoảng cách tới trường học, chợ, 
bệnh viện 

Đảm bảo khoảng cách tối thiểu đến trường học, chợ, bệnh viện là 300m 

Độ dốc Khu vực làm trang trại không có độ dốc quá lớn (< 15) 
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 Môi trường Kinh tế Trọng số 

Môi trường 1 3 0,75 

Kinh tế 1/3 1 0,25 

 Khoảng cách từ khu chăn 
nuôi đến trạm cung cấp điện 

Khoảng cách từ khu chăn nuôi  
đến đường giao thông 

Hiện trạng  
SDĐ 

Trọng số 

Khoảng cách từ khu chăn nuôi 
đến trạm cung cấp điện 

1 1/3 1/5 0,11 

Khoảng cách từ khu chăn nuôi 
đến đường giao thông 

3 1 1/3 0,26 

Hiện trạng SDĐ 5 3 1 0,63 

CR    0,037 (≤0,1) 
thỏa mãn 

 Khoảng cách 
đến khu dân cư 

Khoảng cách 
đến nguồn 
nước mặt 

Khoảng cách đến  
khu xử lý CTSH, CN 

Khoảng cách tới  
trường học, chợ,  

bệnh viện 
Độ dốc Trọng số 

Khoảng cách đến khu 
dân cư 

1 3 3 2 4 0,42 

Khoảng cách đến nguồn 
nước mặt 

1/3 1 2 1/2 3 0,16 

Khoảng cách đến khu xử 
lý CTSH, CN 

1/3 1/2 1 1/3 3 0,10 

Khoảng cách tới trường 
học, chợ, bệnh viện 

1/2 2 3 1 4 0,27 

Độ dốc 1/4 1/3 1/3 1/4 1 0,06 

CR      0,044 (≤0,1)  

thỏa mãn  
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Chỉ tiêu 
Trọng số  
của nhóm 

Trọng số  
của chỉ tiêu trong nhóm 

Trọng số chung 
(Wj) 

Khoảng cách tới trạm cấp điện  Kinh tế 

0,25 

0,11 0,03 

Khoảng cách tới đường giao thông 0,26 0,06 

Hiện trạng sử dụng đất 0,63 0,16 

Khoảng cách đến khu dân cư Môi trường 

0,75 

0,42 0,31 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 0,16 0,11 

Khoảng cách đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp 0,10 0,08 

Khoảng cách tới trường học, chợ, bệnh viện. 0,27 0,20 

Độ dốc 0,06 0,05 

Tên tiêu chí Giá trị Điểm (Xij) 

Khoảng cách tới trạm cấp điện  0-1.000m 3 

1.000-3.000m 2 

> 3.000m 1 

Khoảng cách tới đường giao thông 

 

0-500m 3 

500-1.000m 2 

> 1.000m 1 

Hiện trạng sử dụng đất Đất chưa sử dụng 3 

Đất nông nghiệp 2 

Đất lâm nghiệp 1 

Các loại đất khác 0 

Khoảng cách đến khu dân cư 0-200m 0 

 > 200m 2 

Khoảng cách đến nguồn nước mặt (sông, suối, hồ) 0-300m 0 

 > 300m 2 

Khoảng cách đến khu xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp 0-200m 0 

 > 200m 2 

Khoảng cách tới trường học, chợ, bệnh viện 0-300m 0 

 > 300m 2 

Độ dốc 0-5 3 

5-10 2 

10-15 1 

> 15 0 
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Xã 
Không phù hợp 

(ha) 
Ít phù hợp 

(ha) 
Phù hợp 

(ha) 
Rất phù hợp 

(ha) 
Số đầu lợn chăn nuôi  

theo quy mô trang trại năm 2023 (con) 

TT. Cao Thượng 266,5 3,0 -- -- 645 

TT. Nhã Nam 126,5 
 

22,0 -- -- 

Xã An Dương 968,7 4,3 96,8 49,6 560 

Xã Cao Thượng 546,5 13,8 43,2 76,4 -- 

Xã Cao Xá 1.125,4 -- 191,9 182,0 756 

Xã Đại Hóa 418,3 -- 1,3 87,5 160 

Xã Hợp Đức 880,1 -- 26,0 82,9 860 

Xã Lam Cốt 651,4 3,8 96,0 140,3 -- 

Xã Lan Giới 421,9 3,1 34,2 92,8 618 

Xã Liên Chung 927,5 24,6 234,7 45,8 730 

Xã Liên Sơn 575,9 17,6 50,7 96,8 -- 

Xã Ngọc Châu 868,7 -- 16,7 81,6 19.235 

Xã Ngọc Lý 750,5 -- 44,6 124,3 1.300 

Xã Ngọc Thiện 1.066,0 3,1 79,1 240,0 1.575 

Xã Ngọc Vân 919,5 48,4 113,0 -- 4.860 

Xã Nhã Nam 310,1 1,9 25,5 80,6 -- 

Xã Phúc Hòa 830,5 3,8 94,0 157,5 5.318 

Xã Phúc Sơn 508,3 2,7 18,6 50,3 -- 

Xã Quang Tiến 546,2 -- 12,0 27,6 -- 

Xã Quế Nham 754,2 7,3 265,9 -- 6.250 

Xã Song Vân 648,4 15,2 165,5 17,1 635 

Xã Tân Trung 640,5 13,6 40,4 302,6 360 

Xã Việt Lập 1.170,0 7,8 105,1 159,1 985 

Xã Việt Ngọc 788,3 -- 63,2 15,9 15.500 

Tổng 16.710,0 173,8 1.840,3 2.110,8 60.356 

STT Vùng quy hoạch Loại vật nuôi Số lượng quy hoạch 
(con/năm) 

Vùng 1 Vùng chăn nuôi lợn Quế Nham, Liên Chung, Việt Lập Lợn thịt 90.000 

Vùng 2 Vùng chăn nuôi lợn Ngọc Lý, Cao Xá, Ngọc Châu, An Dương Lợn thịt 110.000 

Vùng 3 Vùng chăn nuôi lợn Lam Cốt, Ngọc Vân, Việt Ngọc Lợn thịt 120.000 
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Vùng Xã Phù hợp (ha) Rất phù hợp (ha) 

Vùng 1 Xã Quế Nham 245,9 -- 

Xã Việt Lập 76,1 126,0 

Xã Liên Chung 211,0 26,2 

Tổng diện tích vùng 1 533,1 152,2 

Vùng 2 Xã Ngọc Lý 44,6 88,7 

Xã Cao Xá 179,5 150,3 

Xã Ngọc Châu 14,1 44,3 

Xã An Dương 77,8 13,0 

Tổng diện tích vùng 2 316,1 296,3 

Vùng 3 Xã Lam Cốt 82,4 91,5 

Xã Ngọc Vân 101,1 -- 

Xã Việt Ngọc 36,5 13,1 

Tổng diện tích vùng 3 220,0 104,6 
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